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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
	Ngày nay, việc dạy và học ngoại ngữ đang có nhiều thay đổi nhanh chóng. Theo nghiên cứu của Taurisson và Herviou (2015: 21), sự thay đổi này nhằm mục đích thích ứng với nhu cầu không chỉ của một xã hội hiện đại mà còn của các “sinh viên mới”. Các nhà nghiên cứu này nhấn mạnh rằng: “Người học đang thay đổi: mối quan hệ của họ với kiến ​​thức và quyền hạn đã phát triển sâu sắc. Mối quan hệ của họ với nhau cũng vậy. Lời của thầy không còn đến với họ theo cách cũ nữa.” Cuốn sách của hai nhà nghiên cứu này cũng khẳng định tầm quan trọng của sự thay đổi trong phương pháp giảng dạy không chỉ giới hạn ở một cơ sở mà phải được thảo luận trên toàn thế giới.
	Là nghiên cứu sinh và là giáo viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi nhận thấy yêu cầu tương tự trong công trình của Taurisson và Herviou. Trong những năm gần đây, ban lãnh đạo trường đại học của chúng tôi đã bắt đầu khuyến khích các khoa đề xuất những phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng giáo dục mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của sinh viên và nhu cầu của thị trường lao động. Việc giảng dạy ngôn ngữ sát với tình hình thực tế hơn cũng được thúc đẩy để phục vụ sinh viên trực tiếp trong cuộc sống hàng ngày và nghề nghiệp của họ. Trên thực tế, sinh viên muốn rèn luyện thêm các kỹ năng giao tiếp, thích ứng tốt hơn với các tình huống khác nhau trong cuộc sống nghề nghiệp, trau dồi kiến ​​thức văn hóa, v.v. để sẵn sàng hội nhập vào giới Pháp ngữ.
	Để hiểu rõ hơn tình hình ban đầu của các đối tượng nghiên cứu, tức những sinh viên mới bắt đầu học tiếng Pháp tại Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và các giáo viên phụ trách, chúng tôi đã tiến hành khảo sát cảm quan về việc dạy và học tại đây. Kết quả của cuộc khảo sát này khuyến khích chúng tôi thiết lập nghiên cứu của mình và áp dụng một cải tiến sư phạm.
	Cụ thể hơn, theo khảo sát chúng tôi thực hiện, 80% giáo viên mong muốn thay đổi phương pháp giảng dạy để tạo động lực cho học sinh nhiều hơn bằng cách áp dụng lớp học đảo ngược vì nhận thấy học sinh thiếu động lực học. sinh viên vì “tầm nhìn về nghề nghiệp tương lai”, “các hoạt động trên lớp”, “việc tổ chức lớp học của giáo viên”, v.v. 67% sinh viên muốn thụ hưởng một phương pháp giảng dạy mới trên lớp. Họ nêu ra nhiều khó khăn trong học tập như thiếu động lực, không có thời gian thực hành trên lớp, nhàm chán với các bài tập lặp đi lặp lại, v.v. Sinh viên muốn có điều gì đó mới mẻ trong học tập, muốn được thực hành và thử nghiệm nhiều hơn trong giờ học ngoại ngữ, v.v.
	Dựa trên những kết quả này và với sự thúc đẩy từ phía đơn vị đang công tác, chúng tôi nhận thấy cần phải có một sự thay đổi để cải thiện tình hình dạy-học của các lớp sơ cấp thực hành tiếng Pháp tại Khoa tiếng Pháp, Đại học Ngôn ngữ và Quốc tế, Đại học Quốc gia Việt Nam tại Hà Nội.
	Trong thời gian nghiên cứu của chúng tôi, thế giới đã phải đối mặt với một đại dịch mà không ai có thể tưởng tượng được trước đây. Điều kiện dạy và học có nhiều thay đổi theo tình hình y tế thực tiễn. Các lớp học trực tiếp phải được chuyển thành lớp học từ xa. Người học phải có khả năng làm việc tại nhà. Nhu cầu lớn về việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số để hiện thực hóa các khóa học ảo này đã xuất hiện. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc tổ chức các lớp học kết hợp ở dạng đảo ngược trong tình huống sư phạm và xã hội này.
	Chúng tôi nêu rõ các lý do khác để chọn mô hình lớp kết hợp ở dạng đảo ngược trong các phần lý thuyết tiếp theo. 	
2. Tổng quan về ứng dụng của lớp học kết hợp và lớp học đảo ngược trên thế giới và Việt Nam
	Chúng tôi đã tập trung tìm hiểu những công trình của những năm gần đây, để trước hết chỉ ra rằng lớp học hỗn hợp và lớp học đảo ngược vẫn còn được thảo luận rất nhiều, không chỉ trong giảng dạy ngôn ngữ mà còn trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi có thể tóm tắt tình hình nghiên cứu và ứng dụng như trình bày dưới đây.
	Về mặt giáo học pháp, lớp học hỗn hợp và lớp học đảo ngược có lịch sử ra đời ở các nước nói tiếng Anh nên nghiên cứu bằng tiếng Anh nói riêng đã đưa ra một khung lý thuyết khá rõ ràng và chính xác. Theo thời gian, cách người ta định nghĩa và mô tả lớp học kết hợp và lớp học đảo ngược ngày càng trở nên linh hoạt và dễ dàng thích ứng trong tình huống thực tế. Các nhà nghiên cứu-giáo viên trẻ như chúng tôi giờ đây có thể tận dụng đóng góp lý thuyết này để hình thành bộ khung áp dụng tại lớp học thực tế. 
	Chứng kiến ​​rất nhiều nghiên cứu thử nghiệm về lớp học kết hợp và lớp học đảo ngược đã thành công, chúng tôi càng tự tin hơn trong công việc nghiên cứu của mình. Từ những trường hợp cụ thể này, chúng tôi cũng rút ra những nhận xét cần thiết để tạo ra cách tiếp cận của riêng mình sử dụng những đặc điểm đã được chứng minh là tích cực và cải thiện những hạn chế của lớp học kết hợp theo hình thức đảo ngược. Các công trình mà chúng tôi đã trích dẫn cũng cho thấy các mô hình nghiên cứu tốt được trình bày và giải thích rõ ràng. Khi bắt đầu quá trình làm đề tài, việc có thể đọc những văn bản này cho phép chúng tôi xây dựng dự án của riêng mình dựa trên khung tham chiếu khoa học vững chắc.
	Chắc chắn rằng lớp học kết hợp và lớp học đảo ngược đã được biết đến trên toàn thế giới. Ngay cả trong khu vực Đông Nam Á của chúng tôi và cụ thể hơn là ở Việt Nam, các mô hình lớp học này đã được áp dụng trong một số lĩnh vực và kết quả đã được phân tích một cách khoa học. Ngoài ra, đối tượng nghiên cứu của chúng tôi bao gồm những người học ở cấp đại học và chúng tôi đã có thể đọc rất nhiều nghiên cứu liên quan đến bậc học này, Chúng tôi nhận thấy một số ưu điểm của lớp học kết hợp và lớp học đảo ngược mà chỉ có thể thấy ở người học là sinh viên. 
	Những khám phá này mở đường cho nghiên cứu của chúng tôi diễn ra, đồng thời nền tảng vẫn chưa phải đã được khai thác hết, việc phát triển nghiên cứu của chúng tôi là cần thiết.
	Qua tổng quan tình hình nghiên cứu, chúng tôi có thể khẳng định tính cấp thiết của luận án trong xu thế khoa học giáo dục hiện nay. Thứ nhất, việc lựa chọn sử dụng mô hình lớp học này trong giảng dạy ngoại ngữ phù hợp với xu thế đương đại. Các công trình mà chúng tôi tham khảo có từ những năm rất gần đây, điều này cho thấy trên thế giới đang có xu hướng nghiên cứu về chủ đề tương tự. Cho dù lớp học đảo ngược và lớp học kết hợp đã thành công trong nhiều lĩnh vực giáo dục, ở nhiều cấp học nhưng những mô hình này vẫn chưa có được vị trí xứng đáng trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ. Thực tế ở đơn vị chúng tôi, vào thời điểm bắt đầu đề tài này, chưa có nghiên cứu quy mô nào về việc áp dụng lớp học kết hợp và/hoặc lớp học đảo ngược trong dạy học tiếng Pháp như một ngoại ngữ cho sinh viên mới bắt đầu.
3. Câu hỏi và ý nghĩa của nghiên cứu 
	Trên cơ sở những phát hiện về tình hình thực tế và quan điểm khoa học mà chúng tôi đã đề cập ở trên, chúng tôi đặt ra câu hỏi nghiên cứu như sau:
- Lớp học kết hợp dưới dạng đảo ngược có tác động như thế nào đến việc dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ cho người mới bắt đầu tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội?
	Chúng tôi đã đề xuất các giả thuyết sẽ được kiểm tra để trả lời câu hỏi nghiên cứu:
1. Lớp học kết hợp theo hình thức đảo ngược tăng cường tích cực động lực học và tính chủ động ở người học. 
2. Mô hình lớp học này thích ứng được với các tình huống khác nhau.
	Chúng tôi có thể làm rõ câu hỏi này bằng hai mục tiêu mà chúng tôi muốn đạt được khi kết thúc nghiên cứu của mình:
1. Những mặt tích cực và hạn chế của mô hình lớp học kết hợp theo hình thức đảo ngược sẽ được phát hiện.
2. Các đề xuất sư phạm sẽ được trình bày cho các lớp khác có hoàn cảnh học tập tương đối tương tự đối tượng nghiên cứu của chúng tôi.
	Để đạt được mục tiêu cuối cùng của luận án là kiểm chứng các giả thuyết trên, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu như trình bày dưới đây.
4. Phương pháp nghiên cứu
	Chúng tôi đã chọn phương pháp “nghiên cứu hành động” cho đề tài này. Phương pháp này  thiết lập một quá trình thay đổi tập thể (Gauthier, 1984). Đây là phương pháp thường được áp dụng trong nghiên cứu về giáo dục. Vấn đề nằm ở việc sửa đổi hoàn cảnh thực tiễn của những người có liên quan để thích nghi với nhu cầu thực sự của họ chứ không phải để nâng cao kiến ​​thức như các phương pháp khác. Nghiên cứu hành động khác với nghiên cứu mô tả ở chỗ nó định hướng hành động và cũng khác với nghiên cứu thực nghiệm ở chỗ nó coi những người tham gia là tác nhân chính trong nghiên cứu.
	Bằng cách xem xét các khái niệm khác nhau về nghiên cứu hành động liên quan đến hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của chúng tôi, phương pháp nghiên cứu này được áp dụng theo năm giai đoạn dưới đây:
(1) Xác định tình hình thực tế
(2) Xây dựng và áp dụng đề xuất giáo dục
(3) Thu thập và xử lý dữ liệu sau khi áp dụng
(4) Cải thiện đề xuất cải tiến sư phạm
(5) Chuyển giao cho các đối tượng nghiên cứu tiếp theo 
	Trong mỗi ứng dụng cho lớp mới bắt đầu, chúng tôi đã sử dụng phương pháp trường hợp đơn lẻ để mô tả rõ hơn quy trình triển khai của mình. Chúng tôi nhận thấy rằng phương pháp nghiên cứu này phù hợp tốt với nhu cầu của chúng tôi vì do các điều kiện thực tế. Chúng tôi có thể đo lường tác động của can thiệp sư phạm trong một lớp duy nhất và trong một khoảng thời gian rất hạn chế. Giới hạn này cũng phân biệt phương pháp trường hợp đơn lẻ với nghiên cứu trường hợp, nghiên cứu sau nhằm vào một lĩnh vực rộng lớn trong khi nghiên cứu của chúng tôi cố gắng giải quyết một vấn đề cấp bách cho một đối tượng nhỏ được xác định. 
	Chúng tôi sẽ làm rõ đối tượng nghiên cứu dưới đây để minh họa thêm phương pháp nghiên cứu của mình.	
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
	Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện tại Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mô hình trực tiếp được thực hiện chủ yếu ở lớp 17F6 và được chuyển giao tiếp trong năm sau đó ở lớp 18F4 để tôn trọng tính chu kỳ của một nghiên cứu hành động. Hai lớp 19F3 và 20F4 chúng tôi đã thực hiện dạy – học hoàn toàn trực tuyến do dịch Covid-19. Ở phần cuối giai đoạn áp dụng, chúng tôi thực hiện mô hình lớp học này cho các bạn học sinh lớp 21F4. Thời gian nghiên cứu của chúng tôi được giới hạn trong một học kỳ 15 tuần cho mỗi lớp (17F6, 18F4, 20F4, 21F4) và chỉ 4 tuần cho lớp 19F3 theo sự phân công và quản lý của phía đơn vị công tác. 
	Trên phương diện chung, sự lựa chọn lớp học của chúng tôi là ngẫu nhiên. Mỗi năm, chúng tôi phụ trách một lớp năm thứ nhất. Theo mô tả chung của phía Văn phòng khoa, sinh viên của các lớp này chưa bao giờ học tiếng Pháp trước khi đến trường đại học. Vào thời điểm bắt đầu nghiên cứu của chúng tôi, họ đã học tiếng Pháp trong một học kỳ 15 tuần (vào học kì 1 cùng năm). 
6. Bố cục đề tài
	Luận án sẽ bao gồm hai phần chính: khung lý thuyết (chương 1 và 2) và quy trình vận dụng lớp kết hợp dưới hình thức đảo ngược trong các tình huống cụ thể (chương 3 và 4).
	Trong chương đầu tiên, chúng tôi sẽ chỉ rõ các khía cạnh lý thuyết khác nhau liên quan đến mô hình lớp học kết hợp ở dạng đảo ngược và các khái niệm sư phạm khác được sử dụng trong nghiên cứu của chúng tôi. Chương thứ hai sẽ trình bày chi tiết phương pháp nghiên cứu của chúng tôi bằng cách giải quyết các lý thuyết về phương pháp nghiên cứu đã chọn, phân định nghiên cứu của chúng tôi và các giai đoạn cụ thể của công việc.
	Chúng tôi coi phần thứ hai là trụ cột quan trọng nhất trong luận án của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trình bày công việc áp dụng thực tế chi tiết hơn trong chương thứ ba. Các ứng dụng cụ thể của mô hình lớp học này cho người mới bắt đầu học tiếng Pháp như một ngoại ngữ cũng sẽ được mô tả. Chương thứ tư sẽ được dành cho các phân tích ngữ liệu. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về giai đoạn chuyển giao kiến ​​thức và các đề xuất mang tính sư phạm của chúng tôi.








CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
	
	Lớp học kết hợp là một khái niệm ra đời trong quá trình phát triển của các phương pháp giảng dạy, cũng như sự ra đời và phát triển của công nghệ giáo dục. Cho đến thời điểm thực hiện nghiên cứu của chúng tôi, khái niệm này đã có một lịch sử khá dài với nhiều giai đoạn sáng tạo và đổi mới. Lớp học đảo ngược đã trải qua trường hợp tương tự, khái niệm này đã được phát triển trong một thời gian từ đầu thế kỉ XXI. Trong phần dưới đây, chúng tôi xin trình bày một số khía cạnh trong khung lý thuyết của chúng tôi liên quan đến lớp học hỗn hợp, lớp học đảo ngược, đóng góp của các này và các yếu tố quan trọng khác trong việc xây dựng lớp học kết hợp dưới hình thức đảo ngược.
1. Lớp học kết hợp
	Theo CNTRL, từ "lai" (“hybride”) theo nghĩa cổ nhất của nó đề cập đến sự giao thoa giữa hai loài hoặc chủng tộc khác nhau. Đối với lớp học kết hợp (hay trong tiếng Anh là “blended learning”), khái niệm này giữ lại một số ý từ nghĩa tự nhiên kể trên. Các thuật ngữ "lớp học kết hợp", "học tập kết hợp", "dạy-học có hỗ trợ công nghệ", "học tập nâng cao trên web" và "học tập ở chế độ kết hợp" thường được sử dụng thay thế cho nhau trong các tài liệu nghiên cứu. Mặc dù các khái niệm cơ bản về lớp học kết hợp được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1960, nhưng thuật ngữ chính thức để mô tả nó không có dạng hiện tại cho đến cuối những năm 1990.
	Thuật ngữ "lớp học kết hợp" ban đầu rất mơ hồ, bao gồm nhiều loại công nghệ và phương pháp giảng dạy theo nhiều cách kết hợp khác nhau (một số hoàn toàn không sử dụng công nghệ nào). Năm 2006, thuật ngữ này trở nên cụ thể hơn với việc xuất bản cuốn “Sổ tay về Học tập Kết hợp” đầu tiên của Bonk và Graham.
	Graham (2006) đã định nghĩa “hệ thống lớp học kết hợp” là hệ thống học tập “kết hợp giảng dạy trực tiếp với giảng dạy có sự hỗ trợ của máy tính”. Poon (2013) cho biết thêm rằng mục đích của hai phương thức giảng dạy là để bổ sung cho nhau. Hiện tại, việc sử dụng thuật ngữ lớp học kết hợp là kết hợp internet và phương tiện kỹ thuật số với các hình thức lớp học đã được thiết lập đòi hỏi sự hiện diện trực tiếp của giáo viên và học sinh. Friesen (2012) phác thảo khái niệm rằng kiến thức trong mô hình lớp học kết hợp đến từ nội dung của giáo viên, học trực tuyến, hội thảo trên web, cuộc gọi hội nghị, phiên trực tiếp hoặc trực tuyến với người hướng dẫn và các phương tiện truyền thông và sự kiện khác, ví dụ: Facebook , email, phòng trò chuyện, blog, podcasting, Twitter, YouTube, Skype và diễn đàn web. Pankine và cộng sự tại MIT (2012: 1) định nghĩa lớp học kết hợp là “Cơ hội học tập có cấu trúc, sử dụng nhiều hơn một phương pháp học tập hoặc đào tạo, trong hoặc ngoài lớp học.” 
	Điểm chung của các định nghĩa này là bao gồm các phương pháp học tập hoặc giảng dạy khác nhau (bài giảng, thảo luận, thực hành, đọc, trò chơi, mô phỏng), các phương pháp phân phối khác nhau (lớp học hoặc dựa trên máy tính) và các lịch trình khác nhau (đồng bộ hoặc không đồng bộ).
	Dựa trên các điểm lý thuyết của các định nghĩa trên, chúng tôi thấy rằng lớp học kết hợp là một chiến lược xây dựng lớp học kết hợp các tài liệu học tập trực tuyến và cơ hội tương tác trực tuyến với các phương pháp giảng dạy trực tiếp trên lớp thực tế. 
2. Lớp học đảo ngược
	Một trong các hình thức triển khai lớp học kết hợp chính là mô hình lớp học đảo ngược. 
	Năm 2012, Johnathan Bergmann và Aaron Sams, hai giáo viên và nhà nghiên cứu nổi tiếng người Mỹ trong lĩnh vực đảo ngược lớp học, đã lưu ý trong cuốn sách “Flip your Classroom” (2012:15) rằng “Về cơ bản, khái niệm lớp học đảo ngược dựa trên điều sau đây: những gì được làm theo cách truyền thống trong lớp học được thực hiện ở nhà và những gì được làm theo cách truyền thống ở nhà dưới dạng bài tập về nhà được thực hiện trên lớp.” Họ cũng tổng kết hành động đảo ngược lớp học là “chuyển năng lượng từ giảng viên sang học viên, sau đó tận dụng tối đa điểm mạnh của các công cụ giáo dục để nâng cao hiệu quả môi trường học tập”. 
	Cũng trong cuốn sách này, Bergmann và Sams (2012: 122) đã trích dẫn định nghĩa do Samuel Bernard, chuyên gia người Canada về lớp học đảo ngược đưa ra, trong đó làm rõ rằng “Lớp học đảo ngược là sự sắp xếp lại thời gian. Yêu cầu học sinh tự làm quen với một số nội dung nhất định ở nhà sẽ giải phóng thời gian trên lớp trước đây dành cho việc truyền đạt thông tin. Những thì giờ này với sự hiện diện của học sinh sau đó được tái đầu tư vào các hoạt động giáo dục diễn ra trong lớp.”
	Sau khi tìm hiểu các định nghĩa khác nhau, điểm tương đồng và các khía cạnh khác nhau của từng cách định nghĩa, trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi áp dụng định nghĩa trên của Lebrun và Lecoq (2015: 16) mà theo chúng tôi, định nghĩa này dường như đã bao hàm các khái niệm quan trọng của khái niệm lớp học đảo ngược:
	“Lớp học đảo ngược là một phương pháp (hoặc chiến lược) giảng dạy trong đó phần truyền tải của việc giảng dạy (thuyết trình, hướng dẫn, giao thức, v.v.) được thực hiện "từ xa" trước một buổi học có mặt, đặc biệt là sử dụng công nghệ (video trực tuyến về khóa học, đọc tài liệu giấy, chuẩn bị bài tập, v.v.) và nơi học tập dựa trên các hoạt động và tương tác diễn ra "có mặt" (trao đổi giữa giáo viên và học sinh và giữa các đồng nghiệp, dự án nhóm, phòng thí nghiệm hoạt động, hội thảo, tranh luận, v.v.).”
	Cũng trong công trình này, các tác giả này chia quá trình dạy-học thành hai khoảng thời điểm: từ xa và trực tiếp. Họ đề xuất sự khác biệt giữa mô hình được gọi là lớp học “truyền thống” và lớp học đảo ngược như sơ đồ sau:
	
	Từ xa
	Trực tiếp
	Từ xa

	Truyền thống
	
	Bài học
	Luyện tập

	Đảo ngược
	Bài học
	Luyện tập
	



	Chúng tôi có thể đưa ra định nghĩa về lớp học đảo ngược theo cách hiểu của mình như sau: lớp học đảo ngược là một mô hình, một cách tổ chức lớp học mà các phần cần truyền tải của bài học có thể được học từ xa và các phần thực hành hoặc tương tác được thực hiện trực tiếp. Nó trái ngược với các chiến lược truyền thống nơi các bài học được học trong lớp và các bài tập được thực hiện bên ngoài lớp học. Lớp học đảo ngược củng cố vai trò trung tâm của người học trong quá trình học tập.
3. Lớp học kết hợp dưới hình thức đảo ngược
	Về mặt khoa học, lớp học kết hợp và lớp học đảo ngược là hai chiến lược giảng dạy riêng biệt. Sự khác biệt chính giữa mô hình lớp học đảo ngược và mô hình kết hợp không phải là mô hình này vượt trội hơn mô hình kia. Lớp học kết hợp có thể sử dụng kịch bản lớp học truyền thống hơn, trong khi lớp học đảo ngược thay đổi đáng kể thứ tự các hoạt động. Đảo ngược một lớp không có nghĩa là thực hiện tất cả cùng một lúc. Mô hình này không cố gắng tạo áp lực cho người học và giáo viên. Cách tiếp cận kết hợp giữa lớp học kết hợp và lớp học đảo ngược cho phép giáo viên dành phần lớn thời gian trên lớp cho thời gian giảng dạy có giá trị cao, cho phép họ có nhiều thời gian trên lớp hơn cho các hoạt động học tập nâng cao.
	Mô hình lớp mà chúng tôi muốn phát triển và áp dụng trong nghiên cứu của mình được trình bày dưới dạng một lớp kết hợp có chiến lược đảo ngược. Các hoạt động trong lớp bao gồm cả thực hành trực tiếp và thực hành từ xa. Việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật số được chú trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học tiếp cận với nội dung học tập và bài tập huấn luyện. Các bước của mô hình lý thuyết của chúng tôi có thể được minh họa bằng bảng dưới đây.
	
	Bước hoạt động
	Thời điểm
	Phương tiện

	1
	Tìm hiểu bài học
	Từ xa
	Trang web, phần mềm phân phối dữ liệu, v.v.

	2
	Hoạt động thực hành
	Trực tiếp trên lớp
	Cơ sở vật chất tại lớp hoặc qua phần mềm họp trực tuyến, v.v.

	3
	Bài luyện tập
	Từ xa
	Trang web, phần mềm lớp học ảo, v.v.

	4
	Dự án học tập
	Từ xa và trực tiếp trên lớp
	Cơ sở vật chất tại lớp hoặc qua phần mềm họp trực tuyến, phần mềm làm video, thiết kết trực tuyến, v.v.



	Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn tìm ra những tác động của mô hình này đối với việc dạy và học tiếng Pháp như một ngoại ngữ cũng đề xuất cách thực hiện lớp kết hợp dưới hình thức đảo ngược để có thể áp dụng trong các tình huống tương tự khác.










CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	
	Chúng tôi đã chọn phương pháp “nghiên cứu hành động” cho nghiên cứu này. Như chúng tôi đã xác định mục tiêu của mình, đó là thay đổi cách dạy và học tiếng Pháp như một ngoại ngữ trong bối cảnh đại học tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu hành động cho phép chúng tôi trực tiếp giới thiệu một sự thay đổi có lẽ là tích cực đối với tình hình ban đầu của sinh viên chúng tôi. và các giáo viên-đồng nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi không muốn bó mình trong các vấn đề lý thuyết của lớp học đảo ngược (mà phương pháp mô tả cung cấp) hoặc tạo ra một lớp học chỉ tồn tại để kiểm tra trong nghiên cứu này (mà phương pháp thực nghiệm cung cấp). Chúng tôi muốn áp dụng các kỹ thuật sư phạm mới và thực hiện các phân tích trong các lớp học hiện tại, làm việc với những sinh viên có nhu cầu thực sự để có kết quả nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho các ứng dụng tương lai của chúng tôi.
	Bằng cách xem xét các khái niệm khác nhau về nghiên cứu hành động liên quan đến hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của chúng tôi, phương pháp nghiên cứu này được áp dụng theo năm giai đoạn dưới đây:
(1) Xác định tình hình thực tế
(2) Xây dựng và áp dụng đề xuất giáo dục
(3) Thu thập và xử lý dữ liệu sau khi áp dụng
(4) Cải thiện đề xuất cải tiến sư phạm
(5) Chuyển giao cho các đối tượng nghiên cứu tiếp theo 
	Chúng tôi cũng phối hợp phương pháp nghiên cứu trường hợp đơn lẻ để diễn giải việc áp dụng mô hình lớp học kết hợp dưới hình thức đảo ngược cho từng lớp. 
	Can thiệp bắt đầu ở cả bốn lớp từ học kỳ thứ hai của mỗi năm học:
- Từ tháng 01/2018 đến tháng 05/2018 đối với lớp 17F6;
- Từ tháng 01/2019 đến tháng 05/2019 đối với lớp 18F4;
- Từ tháng 2/2020 đến tháng 3/2020 đối với lớp 19F3;
- từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021 đối với lớp 20F4;
- từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022 đối với lớp 21F4.
	Chúng tôi có thể phân chia các lần ứng dụng này thành ba thời kì: trước, trong và sau đại dịch Covid-19. Hình thức tổ chức lớp học có khác biệt qua từng năm do tình hình y tế xã hội thực tiễn. 
	Giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu, để biết nhu cầu hiện tại của những người tham gia nghiên cứu, chúng tôi phát triển một bảng câu hỏi nhằm có được cái nhìn thực tế về các mong muốn và vấn đề của những người tham gia. Các khảo sát này được thực hiện trực tuyến với sự trợ giúp của phần mềm Google Biểu mẫu. Nội dung câu hỏi gồm 2 phần: câu hỏi về nhu cầu hiện tại và câu hỏi về kiến ​​thức chủ đề lớp lai ở dạng đảo ngược. Như chúng tôi đã thảo luận trong phần đối tượng nghiên cứu, chúng tôi luôn giới thiệu lớp kết hợp ở dạng đảo ngược trong học kỳ thứ hai. Đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện khảo sát này vào cuối học kỳ đầu tiên.
	Các mục đầu tiên yêu cầu người trả lời bày tỏ ý kiến ​​​​của họ về quá trình học tiếng Pháp như một ngoại ngữ diễn ra trong học kỳ đầu tiên của năm học. Loại câu hỏi này cho phép chúng ta khám phá những hạn chế và nhu cầu của họ trong việc cải thiện tình hình giáo dục. Chúng tôi đặt câu hỏi về sự thay đổi phương pháp luận, điều rất quan trọng là phải biết liệu họ đã sẵn sàng khám phá một phương pháp làm việc mới hay chưa. Các mục khác liên quan trực tiếp đến lớp kết hợp ở dạng đảo ngược nhằm khẳng định tính mới và sự cần thiết của đề xuất thay đổi của chúng tôi. Chúng tôi quy định phiếu điều tra cho sinh viên được viết bằng tiếng Việt để thuận tiện cho việc bày tỏ ý kiến.
	Sau quá trình áp dụng, chúng tôi tiếp tục thu thập các dữ liệu về ảnh hưởng của lớp học kết hợp dưới dạng đảo ngược bằng các hình thức sau: 
- Sản phẩm học tập 
- Điểm số bài thi cuối kì 
- Nhận xét của giảng viên và người học 
- Quan sát thái độ của người học 
	Với phương pháp và tiến trình nghiên cứu như trên, chúng tôi đã triển khai các ứng dụng thực tế và đạt được những kết quả tương ứng với mục tiêu nghiên cứu. 
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG LỚP HỌC KẾT HỢP                                             DƯỚI HÌNH THỨC ĐẢO NGƯỢC 
 	
	Trong chương này, chúng tôi trình bày chi tiết các thử nghiệm của chúng tôi về việc áp dụng mô hình lớp học hỗn hợp ở dạng đảo ngược cho các lớp mới bắt đầu khác nhau tại Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi giải thích những điểm quan trọng trong việc chuẩn bị cho mỗi lớp học cũng như các phương pháp thực tế được sử dụng. Ở từng lần ứng dụng, các kết quả cũng được thu thập để phân tích và diễn giải chúng trong các phần tiếp theo.
1. Nhận định tình hình thực tế
	Khi bắt đầu nghiên cứu, chúng tôi làm việc với hai lớp 17F6 và 18F4 trong hai năm học liên tiếp (2017-2018 và 2018-2019). Chúng tôi nhận thấy những mối quan tâm chung của người học, chẳng hạn như không thích nghi với việc học một ngôn ngữ mới, thiếu tương tác để trau dồi kỹ năng sản xuất ngôn ngữ hoặc thiếu động lực học tập do lo lắng về nghề nghiệp tương lai của họ. Các sinh viên cần một sự thay đổi trong chiến lược lớp học để có thể thúc đẩy họ học tập nghiêm túc hơn trong năm đầu đại học và rõ ràng là trong những năm tiếp theo.
	Đầu năm 2020 đánh dấu một giai đoạn mới của giáo dục khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Thách thức đối với việc dạy và học không còn chỉ là vấn đề nâng cao hứng thú trong mỗi giờ dạy hay đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm. Ngay từ những tuần đầu tiên bùng phá dịch, chúng tôi nhận thấy rằng việc không thể tổ chức các lớp học trực tiếp sẽ đòi hỏi một sự thay đổi thậm chí còn lớn hơn trong phương thức học tập. Bộ môn cho phép chúng tôi thử nghiệm môi trường hoàn toàn ảo nhằm đảm bảo chất lượng học tập cho lớp 19F3.
	Mô hình lớp học kết hợp ở dạng đảo ngược được biết đến rộng rãi hơn trong cơ sở của chúng tôi cũng trong thời gian giãn cách xã hội. Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, lớp 20F4 mà chúng ta đã học trực tiếp trong học kỳ đầu tiên cũng phải tiếp tục học trực tuyến. Nhu cầu tăng cường sự tự chủ lớn hơn bao giờ hết khi mỗi học sinh bị giới hạn trong môi trường gia đình của mình và thiếu sự tương tác với giáo viên và những người học khác. Nhà trường cũng có những yêu cầu đảm bảo chất lượng dạy và học trong thời gian này, thường xuyên theo dõi, kiểm tra các khóa học trực tuyến để đảm bảo sinh viên vẫn được tiếp cận khóa học từ xa một cách hiệu quả nhất.
	Cuối cùng, đối với lớp 21F4, chúng tôi đã có cơ hội tiếp tục học trực tiếp sau thời gian cách ly. Sinh viên và giáo viên phải làm quen với việc quay trở lại làm việc như trước Covid-19, khi thường xuyên phải lên mạng nếu tình hình sức khỏe xã hội bất ổn. Người học trong lớp này cũng mong muốn được tương tác trực tiếp vì họ đã trải qua năm cuối trung học gần như hoàn toàn thông qua máy tính. Việc xây dựng các bài tập và dự án trong lớp học kết hợp ở dạng đảo ngược cho nhóm này cũng đã thay đổi đáng kể.
2. Công tác chuẩn bị cho việc ứng dụng mô hình lớp học mới
	Mỗi năm chúng tôi làm việc với một đơn vị lớp học và nhận được sự hỗ trợ từ một hoặc hai giảng viên khác phụ trách học sinh. Như đã lưu ý trong phần giới thiệu, hàng năm chúng tôi khảo sát các giảng viên này về hiểu biết của họ về lớp học kết hợp hay đảo ngược và mong muốn của họ về việc thay đổi phương pháp giảng dạy. Nhìn chung, mô hình lớp học kết hợp dưới dạng đảo ngược vẫn còn khá mới đối với Khoa của chúng tôi vào thời điểm nghiên cứu này bắt đầu.
	Trước khi thực hiện các công việc khác liên quan đến việc xây dựng bài học hay bài tập để các giáo viên khác quản lý cùng mình, chúng tôi đã tham gia nhiều hội nghị, hội thảo,… để trình bày ý tưởng của mình về mô hình lớp học đảo ngược và lớp học kết hợp. Chúng tôi mong muốn những giảng viên khác biết đến và quen thuộc với khái niệm có vẻ mới này để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc trong các lớp học hiện tại của chúng tôi, luôn với sự đồng ý của lãnh đạo Bộ môn của chúng tôi.
	Đồng thời, sinh viên cũng cần được chuẩn bị cho môi trường lớp học kết hợp hình thức đảo ngược. Không chỉ trình độ tiếng Pháp hay khoảng cách công nghệ giữa các sinh viên luôn khác nhau, mà nhận thức của họ về mô hình học tập cũng khiến quá trình thay đổi để đáp ứng nhu cầu của họ trở nên khó hay dễ hơn. Chúng tôi luôn bắt đầu một học kỳ ứng dụng bằng cách khảo sát mong muốn và hiểu biết của học sinh về mô hình lớp học kết hợp ở dạng đảo ngược. Hầu hết trong số họ chưa bao giờ tiếp xúc với khái niệm này, chúng tôi luôn đảm bảo giới thiệu các phương thức ứng dụng cũng như các biểu mẫu đánh giá ở cuối quy trình. Chúng tôi luôn cẩn thận giải thích cho học sinh các hoạt động sẽ xuất hiện trong nghiên cứu của chúng tôi để các em có cái nhìn tổng quan về lớp học kết hợp ở dạng đảo ngược mà chính các em là đối tượng của nghiên cứu.
	Tất nhiên, sự thay đổi và khác biệt của các lớp sinh viên không chỉ đến từ quá trình đào tạo ở Khoa hay ở trường đại học, mà còn do hoàn cảnh xã hội khiến họ tiếp cận khác đi, hướng đến một lớp học tích cực hơn hay ngược lại. Chúng tôi nhận thấy khả năng sử dụng công nghệ trong các lớp sau này tăng lên rõ rệt, một phần là do học sinh đã sử dụng phần mềm như vậy ở trường trung học. Về mặt tinh thần, họ cũng ngày càng hiểu vì sao cần phải thay đổi phương pháp học tập để phù hợp với hiệu quả công việc cũng như tình hình xã hội thực tế.
3. Áp dụng thực tế vào từng lớp học 
	Trong phần này, chúng tôi đã xác định tình hình thực tế trước mỗi lần ứng dụng. Được sự đồng tình của học sinh và giáo viên, chúng tôi tiến hành triển khai mô hình lớp học lai dạng đảo ngược trong 3 giai đoạn: trước, trong và sau dịch Covid-19. Chúng tôi đã trình bày chi tiết từng cách tiếp cận thích ứng với các tình huống khác nhau và đã thấy một sự phát triển tích cực qua nhiều năm ứng dụng. 
	Đối với hai lớp 17F6 và 18F4, chúng tôi áp dụng mô hình lớp học gồm ba giai đoạn như có nêu ra ở phần lý thuyết: tự học từ xa, thực hành trong lớp và luyện tập từ xa. Chúng tôi đã trình bày tiến trình triển khai lớp học, các công cụ sử dụng đến (bao gồm sách vở và các phần mềm, trang web hỗ trợ), cảm quan của người dạy và người học, kèm theo đó là công tác thu thập điểm thi cuối kì của sinh viên. 
	Đối với lớp 19F3, mô hình lớp học được chuyển hoàn toàn lên Internet do tình hình y tế cộng đồng không cho phép làm việc trực tiếp mặt đối mặt. Do đó, cả quá trình tự học, thực hành và luyện tập đều đã diễn ra trên lớp học Google ảo. Chúng tôi cũng đã tiến hành thu thập ý kiến từ giảng viên và sinh viên, tập hợp điểm cũng như kiểm tra tần suất thực hiện hoạt động từ xa của người học. 
	Đối với hai lớp 20F4 và 21F4, vẫn chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, mô hình kết hợp dưới hình thức đảo ngược đã thực sự được tiến hành cả trên Internet và trên lớp trực tiếp. Tại hai lần áp dụng này, chúng tôi nhấn mạnh vào bước thực hiện dự án học tập để thu thập minh chứng cho sự tự chủ của sinh viên. Chúng tôi đã tiến hành thu thập ý kiến từ người học cũng như trình bày điểm số và sản phẩm sinh viên hoàn thành ở cuối học kỳ. 












CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ DIỄN GIẢI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 1. Các điểm tích cực của việc áp dụng mô hình lớp học
[bookmark: _GoBack]	Các ảnh hưởng tích cực của mô hình lớp học kết hợp dưới hình thức đảo ngược đến đối tượng người học mới bắt đầu với tiếng Pháp tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm: tăng cường khả năng tự chủ của người học; tăng cường hứng thú và động lực học tập; thích ứng được với nhiều hoàn cảnh dạy và học khác nhau; tăng cường khả năng sử dụng các công cụ tin học cho người dạy và người học; tăng cường khả năng thích ứng của người học với nhu cầu từ thị trường lao động hiện nay và đảm bảo chất lượng dạy và học tại Khoa. 
2. Các hạn chế của việc áp dụng mô hình lớp học 
	Những hạn chế trong việc áp dụng mô hình này tại các lớp năm thứ nhất, bao gồm: khó khăn trong việc bố trí thời gian và nguồn lực cho công tác chuẩn bị khóa học; trong việc thích ứng và sử dụng các công cụ tin học của người dạy và người học; trong việc quản lý tính không đồng nhất trong mỗi lớp học. 
3. Quá trình chuyển giao tri thức về mô hình lớp học
	Các cuộc họp chuyên môn là một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của chúng tôi. Trong nhóm giáo viên dạy năm thứ nhất, việc trao đổi được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao tác phong dạy học. Trong các cuộc họp nhóm, chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ và tích hợp nhiều nội dung thuộc về lớp học kết hợp ở dạng đảo ngược.
	Việc chia sẻ kiến ​​thức của chúng tôi không dừng lại ở làm việc với đồng nghiệp về cách sử dụng tài liệu và công cụ, mà còn tiếp tục với chính các sinh viên. Để có thể giới thiệu cho họ về các công cụ hoặc hoạt động trong lớp học, chúng tôi luôn bắt đầu bằng các video hướng dẫn. Những video này có thể được lấy từ các nguồn mở hoặc do chính chúng tôi thực hiện nhằm vào học sinh của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ với người học thông qua các ứng dụng nhắn tin hoặc các nhóm truyền thông xã hội. Điều này cho phép họ phản ứng với thông tin họ đã nhận được và nhận được lời khuyên trực tiếp về các vấn đề gặp phải. Phải nói rằng, mỗi người học có những vấn đề khác nhau về tiếp cận công nghệ và khó có bộ tài liệu hướng dẫn nào đáp ứng 100% nhu cầu này.
	Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi cũng đã có nhiều báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo nhằm công bố những kiến ​​thức do mình tổng hợp hoặc thử nghiệm, đồng thời nhận được những ý kiến ​​đóng góp quý báu của các chuyên gia giáo dục.
4. Các đề xuất mang tính sư phạm 
4.1. Đường hướng xây dựng lớp học kết hợp dưới hình thức đảo ngược 
	Dựa trên kết quả của nghiên cứu, chúng tôi đưa ra mô hình sau đây: 

4.2. Tập huấn về việc áp dụng mô hình lớp học
	Thực tế tại cơ sở làm việc của chúng tôi đã cho thấy việc đào tạo về khía cạnh này vẫn rất cần thiết cho chính các giáo viên trước khi xem xét áp dụng mô hình này rộng rãi hơn. Những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, Nhà trường đã bổ sung thêm nhiều đợt tập huấn về mô hình lớp học tích cực. Chúng tôi vẫn muốn đề nghị có những chương trình chuyên sâu về mô hình lớp học kết hợp dạng đảo ngược để phổ biến cho đồng nghiệp những khái niệm cơ bản, cách áp dụng phù hợp tình huống và các công cụ sử dụng. Nguồn sách hiện diện ngày càng nhiều trên thị trường giáo dục, bên cạnh đó, sự xuất hiện của các chuyên gia nước ngoài trong ngành cũng sẽ rất cần thiết. Riêng với tiếng Pháp, bản thân chúng tôi chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã áp dụng thành công mô hình lớp học này ở bậc đại học. Vì vậy, chúng tôi muốn đề xuất được tiếp cận nhiều hơn với các đồng nghiệp quốc tế để khai thác tối đa lợi ích của mô hình này.
4.3. Linh hoạt về quy định giảng dạy tại trường
	Chúng tôi đã chỉ ra trong phần hạn chế rằng hỗ trợ của Đại học đã không được giám sát chặt chẽ trong hoạt động nghiên cứu của chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ có những góp ý để cải thiện và làm cho hệ thống dạy học trở nên linh hoạt hơn nhằm áp dụng sâu rộng hơn mô hình lớp học kết hợp theo hình thức đảo ngược, từ học tập đến kiểm tra đánh giá. Chúng tôi nhận thức rõ rằng những khuyến nghị này phải chính xác và được chứng minh là có thể áp dụng được trong bối cảnh thực tế mà chúng tôi giảng dạy. Trong thời gian tới, chúng tôi mong nhận được quyền quyết định về phương pháp kiểm tra và thời lượng học phù hợp trong đơn vị lớp học của mình. Học mỗi học kỳ 15 tuần và thi trắc nghiệm, tự luận không còn là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi môn học. Mô hình lớp học kết hợp dạng đảo ngược vẫn nhấn mạnh sự đa dạng về thời gian và địa điểm học tập, cho phép người học đưa ra nhiều quyết định hơn và loại bỏ nhu cầu giáo viên phải di chuyển đến lớp một cách máy móc.



PHẦN KẾT LUẬN

Thông qua thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi đã: 
(1) Tìm ra các ảnh hưởng tích cực của mô hình lớp học kết hợp dưới hình thức đảo ngược đến đối tượng người học mới bắt đầu với tiếng Pháp tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm: tăng cường khả năng tự chủ của người học; tăng cường hứng thú và động lực học tập; thích ứng được với nhiều hoàn cảnh dạy và học khác nhau; tăng cường khả năng sử dụng các công cụ tin học cho người dạy và người học; tăng cường khả năng thích ứng của người học với nhu cầu từ thị trường lao động hiện nay và đảm bảo chất lượng dạy và học tại Khoa. 
(2) Tìm ra những hạn chế trong việc áp dụng mô hình này tại các lớp năm thứ nhất, bao gồm: khó khăn trong việc bố trí thời gian và nguồn lực cho công tác chuẩn bị khóa học; trong việc thích ứng và sử dụng các công cụ tin học của người dạy và người học; trong việc quản lý tính không đồng nhất trong mỗi lớp học. 
(3) Xây dựng được những đề xuất sư phạm liên quan đến đề tài, bao gồm: mô hình lớp học kết hợp dưới hình thức đảo ngược có thể áp dụng lại trong các trường hợp với đối tượng người học tương tự; các khóa bồi dưỡng và tập huấn về chủ đề lớp học kết hợp, lớp học đảo ngược và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; những yêu cầu cụ thể đối với bộ máy quản lý ở cơ sở làm việc. 
Sau luận án này, chúng tôi mong muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các mô hình giáo dục như lớp học kết hợp và lớp học đảo ngược ở những lớp học khác với nhu cầu và hoàn cảnh tương tự đối tượng nghiên cứu, mở rộng ra ngay trong chính đơn vị đang công tác và ở những cơ sở giáo dục bậc đại học khác.
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1. Tìm hiểu kiến thức


Người dạy: Chuẩn bị và phân phối các tài liệu trước buổi học đầu tiên


2. Luyện tập kĩ năng


Người dạy: Tổ chức các hoạt động luyện tập kĩ năng (trên lớp trực tiếp hoặc trực tuyến), chú trọng vào những hoạt động mang tính gợi mở


3. Luyện tập kĩ năng từ xa


Người dạy: Làm rõ các yêu cầu về sản phẩm học tập, theo dõi và giúp đỡ trong quá trình người học thực hiện


4. Sản phẩm học tập


Người học: Nhận tài liệu, tra cứu khi thuận tiện nhất và tự tìm hiểu thêm


Người học: Đưa ra các thắc mắc về nội dung kiến thức đã được tìm hiểu trước, tham gia vào hoạt động luyện tập trên lớp 


Apprenants: Thực hiện các bài tập được giao, đặt câu hỏi và tương tác với người dạy bằng các phương tiện cho phép


Người dạy: Phân phối các bài tập mà người học có thể dễ dàng truy cập và thực hiện bất cứ lúc nào thích hợp


Người học: Lên kế hoạch và thực hiện sản phẩm học tập với sự hướng dẫn, giúp đỡ từ người dạy
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